
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp Điện thoại Giảng viên hướng dẫn
1 2120030070 Đào Văn Anh CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c932475486
2 2120030071 Ngọ Duy Ánh CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c969431427
3 2120030076 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c383674255
4 2120030075 Hồ Hữu Minh Đạt CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c799988322
5 2120030184 Nguyễn Xuân Dự CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c396961021
6 2120030077 Nguyễn Thanh Hảo CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
7 2120030078 Nguyễn Chí Hiệp CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c386991487
8 2120030079 Võ Văn Huỳnh CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c942484205
9 2120030081 Hồ Hoàng Khiêm CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c977610643

10 2120030082 Bùi Anh Kiệt CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c339916652
11 2120110045 Nguyễn Văn Linh CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c869961043
12 2118030162 Lê Thành Long CCQ1803C Công nghệ kỹ thuật c929095282
13 2120030086 Thái Minh Mẫn CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c392847944
14 2120030087 Lê Phát Minh CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c839064632
15 2120270179 Trương Nhật Nam CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c388782280
16 2120030090 Trương Công Nghĩa CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c378934054
17 2120030190 Châu Trần VinhQuang CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c334144170
18 2120030181 Tôn Văn Quí CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật cơ khí F
19 2120030191 Cao Minh Tài CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c813863942
20 2120030193 Trịnh Đình Thắng CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c358827126
21 2120030130 Nguyễn Văn Thắng CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật c899455046
22 2120030096 Nguyễn Chí Thành CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c344679563
23 2118030248 Lại Hoàng Thiện CCQ1803D Công nghệ kỹ thuật c974857088
24 2120170344 Thái Văn Thiện CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c383828036
25 2120030194 Đặng Ngọc Thông CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c396314505
26 2120030099 Bùi Thanh Tiên CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c931372681
27 2120030133 Nguyễn Văn Tiến CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật c326181741
28 2120060025 Đoàn Chánh Tín CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c399613374
29 2120030101 Nguyễn Minh Trí CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật c374717728
30 2120030183 Nguyễn Sinh Tuấn CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật c334360511
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